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1.  Hoà g Thị Kim Oa h Toán 7B4 - 4,5  i   

2.  Bùi Cô g Hải Toán 9B1, 9B2 - 9  i   

3.  Ng yễ  Thị Ngâ  Toán 9B3, 9B6-  9  i   

4.  Đoà  Thị Hồ g Nga Toán 9B4, 9B5- 9  i   

5.  Ng yễ  Kim Uyê  Toán 7B1, 7B2 - 9  i   

6.  Lê Thị Th  Hoà  Toán 8B3,8B7 - 9  i   

7.  Lê Thị Lan Toán 6B3, 6B4 - 9  i   

8.  Lê Thị Hồ g B Toán 8B5 - 4,5   i   

9.  Lê Thị Hồ g A Toán 6B1, 6B2- 9  i   

10.  Đỗ Thị Tố Nươ g Toán 7B1,7B2 - 9  i   

11.  Lê Ngọc Q ỳ h Toán 7B3, 7B7 - 9  i   

12.  Lê Tr  g Hi   Toán 7B5, 7B6 - 9  i   

13.  Đỗ Thị Mai Thi Toán 6B7, 6B8 - 9  i t 

14.  Vũ Thị H   Toán 6B5, 6B6 - 9  i   

15.  Phạm Thị Ch yê  Toán 8B4,8B6 - 9  i   

16.  Ng yễ  Thị Ng yệ  Vă  9B4,9B5 - 9  i   

17.  Ng yễ  Thị Phúc Vă  9B3,9B6  - 9  i   

18.  Ng yễ  Thị Tươi Vă  9B1,9B2 - 9  i   

19.  Đào Thị Kim Oa h Vă  6B1,6B2 - 9  i   

20.  Hoà g Thị Kim Cúc Vă  7B1,7B2 - 9  i   

21.  Đặ g Ngọc Hà Vă  7B7,6B5 - 9  i   

22.  Lê Thị Th  Hườ g Vă  8B5 - 4,5   i   

23.  Ng yễ  Thị Th  Hươ g Vă  6B7,6B8 - 9  i   

24.  Bùi Thúy Hiề  Hòa Vă  8B1,8B2 - 9  i   
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25.  Ng yễ  Thị Hà Vă  8B4, 8B6 - 9  i   

26.  Lư  Thị Tha h Thủy Vă  8B3, 8B7 - 9  i   

27.  Ng yễ  Thị Nghĩa Vă  7B3, 7B4 - 9  i   

28.  Trị h Thị Ha h Vă  7B5, 7B6 - 9  i   

29.  Đi h Thị T yề  Vă  6B3, 6B4 - 9  i   

30.  Ng yễ  Thị Mi h Hà Vă  6B6 - 4,5  i   

31.  Ng yễ  Thị Hồ g Mai Anh 8B5,8B6,8B7,7B5,7B6 - 13  i   

32.  Lã Thị Tha h Anh 9B3,9B6,6B1,6B2,6B5,6B6 - 14  i   

33.  Đoà  Thị Thoa  Anh 9B1,9B2,7B1,7B2,7B4 - 12  i   

34.  Vũ Thị Kim Oa h Anh 7B3,7B7,6B3,6B4,6B7,6B8 - 12 

35.  Bùi Thị Tha h Hươ g Anh 9B5,9B6,8B1,8B2,8A3,8B4 - 14  i   

 

Hà N i,  gày 29 th  g     ăm 2020 
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